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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH 7

SECTION 1. LISTENING 
I. Listen to Jim talking to Sarah about things to take on holiday. Write the correct 
answer A, B, or C in the numbered box. You will hear the information twice (1,0 pt)

1. A 2. C 3. B 4. C
II. You will hear someone talking on the radio about a Language Study Fair. Listen 
and complete questions 1-4 by writing your answer in the numbered box. You will 
hear the information twice (1,0 pt).

1. March
2. computer 
program(s)/programme(s) 3. full-time student(s) 4. 9847711

SECTION 2. PHONETICS
III. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that 
of the rest by writing your answer (A, B, C, or D) in the numbered box (0,75 pts).

1. D 2. A 3. B
IV. Choose the letter A, B, C or D next to the word whose main stress is placed 
differently from others by writing your answer A, B, C or D in the numbered box (0,5)

1. D 2. B

SECTION 3. LEXICO-GRAMMAR
V. Choose the letter (A, B, C, or D) as the best answer to complete the following 
sentences. Write your answer in the numbered box (5.0 pts).

1. B 2. D 3. B 4. A 5. A

6. A 7. D 8. B 9. D 10. D

11. A 12. D 13. D 14. C 15. C

16. D 17. B 18. C 19. B 20. B

VI. Give the correct form or tense of the verbs in brackets. Write your answer in the 
numbered box (1.25 pts).

1. to enter 2. walking 3. will grow 4. is attending 5. caught
VII. Complete the sentences by filling in each blank with the correct form of the word 
in capital. Write your answer in the numbered box.(1.25 pts)

1. boring 2. disappeared 3. cyclists 4. education 5. Unluckily

SECTION 4. READING
VIII. Read the following passage, then choose the letter (A, B, C, D) that best fits each 
of the blanks. Write your answer in the numbered box.(2.0 pts)

1. B 2. C 3. A 4. A

5. B 6. D 7. A 8. A
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IX. Read the following passage and choose the best answer to complete the sentences. 
Write your answer in the numbered box.(1.25 pts)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. C
X. Read the text below and think of one word which best fits each space. Write your 
answer in the numbered box (2.5 pts).

1. up 2. are 3. much 4. According 5. before

6. only 7. using 8. serious 9. badly 10. most

SECTION FOUR: WRITING
XI. Finish the second sentence in each pair in such a way that it means the same as the 
sentence before it. (1.0 point)    
1. We were rather disappointed at/about the film last night
2. Unless he stops throwing trash, he will be punished.
3. It took two hours to fly from Ha Noi to Ho Chi Minh City.
4. Laura teaches pronunciation more confidently than I do/me.
XII.  Complete the second sentence, using the word given in bold. Do not change the 
word given. (1.0 point)    
1. Vietnamese noodle is not the same as Korea one.
2. A group of foreigners paid a visit to the slums last week.
3. Although John /he can’t swim himself, he / John is very keen that his children should 
learn it.
4. The manager didn’t succeed in persuading Karen to take the job.                    
XIII. Write a paragraph (80 -100  words) on the topic: What we should do have a 
healthy life. (1,5 points)

1. Bố cục
- Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc
- Bố cục hợp lí, rõ ràng, phù hợp yêu cầu của đề bài
- Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận

0,25

2. Phát triển ý Sử 
dụng ngôn từ

- Phát triển ý có trình tự logic
- Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình
- Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung, đúng văn phong/ thể loại
- Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển

0,25

3. Nội dung

- Đủ thuyết phục người đọc
- Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận
- Độ dài: Số lượng từ không nhiều hơn hoặc không ít hơn so 
với qui định 10%

0,75

4. Ngữ pháp, dấu 
câu, và chính tả

- Sử dụng đúng dấu câu
- Chính tả: Viết đúng chính tả (lỗi chính tả gây hiểu nhầm/sai 
lệch ý sẽ bị tính một lỗi và bị trừ 1% điểm của bài viết; cùng 
một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính một lỗi)
- Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp (lỗi ngữ 
pháp gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi và bị trừ 1% 
điểm của bài viết)

0,25

Tổng 1.5 điểm

Tổng: 20 điểm (Không làm tròn điểm)

THE END
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